
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ MỸ THO
Số:  247/BC-TTYTMT

  - Tổng dân số TPMT:       
Trong đó:  - Nam:

 - Nữ:
  - Số xã, phường, thị trấn:    17

 - Số ấp, khu phố: 122

    A. CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ:
    I. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG: 

Nội dung
ĐV 
tính

Phát sinh

Tổng số F0 người 0

 - Số ca test nhanh dương tính người 0

- Số ca F0 có kết quả xét nghiệm PCR 
dương tính

người 0

+ Điều trị khỏi người 0

+ Số ca tử vong người 0

 + Hiện còn người

Nội dung
ĐV 
tính

Phát sinh

Tổng số F0 điều trị tại nhà người 0

+ Hoàn thành điều trị người 0

+ Chuyển đi cách ly, điều trị người 0

+ Tử vong người 0

+ Hiện còn người

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Mỹ Tho, ngày 09 tháng 02 năm 2023

PHẦN I. BÁO CÁO 
Hoạt động y tế tháng 02 năm 2023
(Từ ngày 05/01/2022 - 04/02/2023)

0 0

0 0

0 0

230,395
108,100
122,295

   1. Công tác phòng chống Covid-19
   a) Cập nhật số ca F0

Đã cập  nhật từ 
01/01/2023

Cộng dồn đến 31/01/2023

      b) Cập nhật F0 điều trị tại nhà

Đã cập  nhật từ 
01/01/2023

Cộng dồn đến 31/01/2023

0



Nội dung
ĐV 
tính

Phát sinh

Tổng số F0 điều trị tại khu thu dung 
điều trị TTYT

người 0

+ Hoàn thành điều trị, xuất viện người 0

+ Chuyển viện người 0

+ Tử vong người 0

+ Hiện còn người

    2. Quản lý dịch tễ, bệnh truyền nhiễm

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ 

Số ca mắc SXHD/100.000 dân, 
(<=150/100.000 dân)

người 362 0 6 6 1.66% 3

Ca mắc độ C người 0 0

Tỷ lệ chết/mắc do sốt xuất huyết (%) % <0.09 0 0

Bệnh SXH giảm 75% so với tháng trước, tăng 100% so với cùng kỳ và tăng 100% so với
cộng dồn năm 2022. 

      d) Công tác tiêm ngừa vắc xin Covid-19

Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cập nhật số liệu đến ngày 31/01/2023: Đối tượng đủ
18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1: 215.561 (tỷ lệ 120,15%); mũi 2: 198.995(tỷ lệ 110,92%); mũi
3: 169.957 (tỷ lệ 94,73%); mũi 4: 71.189 (tỷ lệ 87,98%). Đối tượng đủ 12- dưới 18 tuổi đã được
tiêm mũi 1: 21.838 (tỷ lệ 121,76%); mũi 2: 20.857 (tỷ lệ 116,29%); mũi 3: 13.496 (tỷ lệ
75,25%). Đối tượng trẻ từ 5-<12 tuổi đã tiêm mũi 1: 19.059 (tỷ lệ 98,36%), mũi 2: 14.958 (tỷ lệ
77,19%).

Trong 32 bệnh truyền nhiễm quản lý có 04 bệnh có ca bệnh xảy ra gồm: Sốt xuất huyết

dengue: 06/24/03, bổ sung tháng 12: 01 ca (cộng dồn: 06 ca). Tiêu chảy: 03/01/02 (cộng dồn: 03

ca). Tay chân miệng 01/06/00 (cộng dồn: 01ca). Thủy đậu 01/00/00 (cộng dồn: 01ca).
Bệnh TCM giảm 83.33% so với tháng trước, tăng 100% so với cùng kỳ và giảm 100% so

với cộng dồn năm 2022.  
  Giải thích số liệu tháng:  - Số liệu tháng báo cáo / tháng trước liền kề / số liệu cùng kỳ năm trước.
                               - Tăng, giảm là so sánh với tháng trước liền kề
                               - Cộng dồn là số liệu từ đầu năm báo cáo đến thời điểm hiện tại

     3. Dự án phòng chống sốt xuất huyết dengue (SXHD)

0 0

0 0

0

      c) Cập nhật F0 điều trị tại TTYT

Đã cập  nhật từ 
01/01/2023

Cộng dồn đến 31/01/2023

0 0

0 0



Phường xã
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện

Số ổ dịch 
được xử 
lý trong 

tháng 

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ 

Phường 1 ổ dịch 0 0

Phường 2 ổ dịch 0 0

Phường 3 ổ dịch 0 0

Phường 4 ổ dịch 0 0

Phường 5 ổ dịch 0 0

Phường 6 ổ dịch 0 0

Phường 7 ổ dịch 0 0

Phường 8 ổ dịch 0 0

Phường 9 ổ dịch 0 0

Phường 10 ổ dịch 1 1

Phường Tân Long ổ dịch 0 0

Xã Tân Mỹ Chánh ổ dịch 0 0

Xã Mỹ Phong ổ dịch 0 0

Xã Đạo Thạnh ổ dịch 1 1

Xã Trung An ổ dịch 0 0

Xã Phước Thạnh ổ dịch 0 0

Xã Thới Sơn ổ dịch 0 0

Tổng cộng 0 2 2

    4. Công tác tiêm chủng mở rộng

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ

Trẻ < 1 tuổi đạt miễn dịch cơ bản Trẻ 2,043 61 61 2.99% 74

VAT2 + thai phụ người 2,043 138 138 6.75% 74

Trẻ sinh ra được phòng uốn ván Trẻ 2,043 168 168 8.22% 105

Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B trẻ<24 
giờ (≥70%)

Trẻ 2,043 166 166 8.13% 137

Tiêm ngừa viêm não nhật bản B  mũi 1 Trẻ 2,498 99 99 3.96% 70
Tiêm ngừa viêm não nhật bản B đủ 2 
mũi

Trẻ 2,498 81 81 3.24% 111

Tiêm ngừa viêm não nhật bản B nhắc 
mũi 3

Trẻ 2,989 89 89 2.98% 79

Tiêm  Sởi - Rubella cho trẻ  18 tháng Trẻ 2,955 120 120 4.06% 105

Tiêm DPT mũi nhắc cho trẻ 18 tháng Trẻ 2,955 92 92 3.11% 88

     5. Công tác phòng chống sốt rét

       Công tác xử lý ổ dịch



Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ 

Số bệnh nhân sốt rét Người 0 0 0 0
Số ký sinh trùng sốt rét  (+ ) ngoại lai KST 0 0 0 0
Số bệnh chết do sốt rét Người 0 0 0 0
Số lam phát hiện Lam 200 10 10 5.00% 0
Số lượt điều trị lượt 17 0 0 0.00% 0

   * Công tác diệt côn trùng

T2
Cộng 
dồn

T2 Cộng dồn Quí Cộng dồn

1. GIÁM SÁT CÔN TRÙNG:
Số lần 2 2 2 2 1 lần 1
Mật độ trung bình (con/nhà) 0.22 4.3
Chỉ số Breteau BI 40
Chỉ số nhà có gậy (%) 23.33
Chỉ số vật chứa có lăng quăng (%) 12.38
Chỉ số bọ chét

2. DIỆT CÔN TRÙNG:

T2
Cộng 
dồn

T2 Cộng dồn T2 Cộng dồn

Muỗi 2 2 84 84 168 168

      6. Công tác HIV/AIDS

Nội dung
ĐV 
tính

Trong tháng người
Năm 2023 người

Tích lũy người

      7. Công tác y tế công cộng

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ

1.1. Cơ sở y tế  được kiểm tra chất thải 
y tế (17 cơ sở)

lượt 17 0 0 0.00% 0

 - Số đạt tiêu chuẩn vệ sinh lượt 0 0 0
1.2. Kiểm tra vệ sinh trạm cấp nước 
sinh hoạt nông thôn 

lượt 24 0 0 0.00% 0

 - Số mẫu giám sát trạm cấp nước sinh 
hoạt nông thôn

mẫu 0 0 0 0

       + Vi sinh mẫu 0 0 0 0
       + Lý hóa mẫu 0 0 0 0
2. Kiểm tra y tế học đường

962 337 328

1. Công tác sức khỏe môi trường

0 0 0
0 0 0

SỐ LẦN SỐ HỘ PHUN SỐ NGƯỜI BẢO VỆ
Cùng kỳ

Phát hiện mới Chuyển AIDS Tử vong

Nội dung
Muỗi Ruồi Chuột

Cùng kỳ



Khối mần non Trường 30 0 0 0.00% 0

Khối tiểu học Trường 19 0 0 0.00% 0

Trung học cơ sở  Trường 12 0 0 0.00% 0

Số trường khám sức khỏe Trường 61 0 0 0.00% 0

3. Công tác sức khỏe nghề 
nghiệp
Số cơ sở kiểm tra an toàn vệ sinh lao 
động (29 cơ sở)

lượt 58 0 0 0.00% 0

Số cơ sở được khám sức khỏe công 
nhân

Cơ sở 29 1 1 3.45% 0

Số người khám SKĐK Người 35 35 0.00%

Số khám BNN Người 0 0 0 0.00%

Số cơ sở quan trắc môi trường  lao động Cơ sở 29 0 0 0.00% 0

Số cơ sở thuốc trừ sâu  kiểm tra (7 cơ 
sở)

lượt 14 0 0 0.00% 0

Số vụ ngộ độc TTS vụ 0 0 0
Số người chết người 0 0 0
Tai nạn lao động vụ 0 0 0
Số người chết người 0 0 0

      8. Hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm 

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ

Số vụ ngộ độc thực phẩm Vụ 0 0 0 0

Số vụ ngộ độc trên 50 người  mắc Vụ 0 0 0 0

Số tử vong do ngộ độc thực phẩm người 0 0 0 0

Số cơ sở thanh kiểm tra liên ngành. Cơ sở - 14 14 20

Số mẫu kiểm tra chất lư  ợng Mẫu 0 0 0

Số mẫu đạt tiêu chuẩn vi sinh/ tổng số 
xét nghiệm

Mẫu - 0 0 0

Số mẫu đạt tiêu chuẩn lý hóa /tổng xét 
nghiệm

Mẫu - 0 0 0

      8.1 Phòng chống rối loạn do thiếu iode

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ

Số lượt đến khám, tư vấn về bệnh lý 
tuyến giáp

lượt 0 150 150 92

Tham gia với đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 14
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn trong mùa vụ tết Dương lịch.



Số lượt người mắc bướu giáp đơn thuần lượt 0 30 30 17

Số lượt người mắc cường giáp lượt 0 97 97 59

Số lượt người suy giáp lượt 0 11 11 5

Số lượt người viêm tuyến giáp lượt 0 0 0 0

Chẩn đoán khác lượt 0 12 12 11

Số lượt người mắc bệnh lý tuyến giáp 
khám và điều trị tại TTYT

lượt 0 0 0 0

Số lượt người mắc bệnh lý tuyến giáp 
được chuyển tuyến

lượt 0 150 150 92

Số trẻ 8-10 tuổi đến khám bệnh lý 
tuyến giáp

lượt 0 0 0 0

Số trẻ 8-10 tuổi mắc bệnh lý tuyến giáp lượt 0 0 0 0

 Công tác giám sát muối:

Lưu thông phân phối muối I-ốt hộ 0 0

Giám sát muối I-ốt hộ gia đình hộ 0 0

Số hộ có sử dụng muối I-ốt hộ 0 0

Tỷ lệ hộ dân sử dụng muối I-ốt % 0 0

Giám sát muối I-ốt ở thị trường Mẫu 0 0

  9. Công tác sức khỏe sinh sản và chương trình suy dinh dưỡng 

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ

Đặt vòng tránh thai người 190 13 13 6.84% 5

Thuốc tiêm tránh thai mới " 0 1 1 1

Tổng số lần khám phụ khoa Lần 3,800 386 386 10.16% 264

Tổng số người khám phụ khoa người 339 339 259

Tổng số người điều trị phụ khoa " 2,580 203 203 7.87% 137

Tổng số người có thai " 257 257 249

Tổng số lần khám thai Lần 600 600 462

Tổng số thai phụ tiêm VAT mũi 2 người 85 85 81

Tổng số đẻ " 85 85 81

Thuốc cấy " 0 0 0



Đình sản " 0 0 0

Sàng lọc trước sinh trẻ 15 14 29

Sàng lọc sơ sinh trẻ 0 0

Tổng số trẻ < 5 tuổi trẻ 11,590 11,590

Số trẻ suy dinh dưỡng cân nặng / tuổi trẻ 767 767

Số trẻ suy dinh dưỡng chiều cao / tuổi trẻ 833 833

Tỷ lệ  trẻ suy dinh dưỡng theo cân 
nặng/ tuổi

% <6,6% 6.6 6.6
6.7

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng theo chiều 
cao/ tuổi

% <7,2% 7.2 7.2
7.3

Tỷ suất chết mẹ 17/100.000 trẻ đẻ sống ‰ <17‰ 0 0 Đạt

Tỷ suất tử vong trẻ em < 1 tuổi ‰ <9,4‰ 0 0 Đạt

Tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi ‰ <10,9 ‰ 0 0 Đạt

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ

Vòng tránh thai mới người 1,220 15 15 1.23% 25

Thuốc cấy mới " 8 0 0 0.00% 0
Thuốc tiêm tránh thai " 640 651 651 101.72% 611

Thuốc uống tránh thai " 10,030 10,368 10,368 103.37% 10,169

Bao cao su " 6,996 7,552 7,552 107.95% 7,548
Cộng: 18,894 20,811 18,586 18,586 98.37% 18,353

Số trẻ sinh ra sống trong tháng người 125 125 0

Tỷ lệ con thứ 3+ % 1.6 1.6 0

Tỷ suất sinh thô (CBR) %o ≥12,48 0 0 0.00 0
Sàng lọc trước sinh % ≥66 45.25 45.25 68.56 4.36

Sàng lọc sơ sinh % ≥90 37.15 37.15 41.28 0

    10. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) cộng đồng:

       - Báo cáo kết quả hoạt động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt 
Nam 26/12.

        - Hướng dẫn viên chức Dân số phường, xã thống kê trẻ đăng ký khai sinh, người tử vong và 
cặp vợ chồng kết hôn năm 2022 có đối chiếu số liệu với Tư pháp của địa phương. Rà soát, chỉnh 
sửa, bổ sung thông tin vào kho dữ liệu và 17/17 phường, xã hoàn tất việc in sổ A0 (Sổ ghi chép 
ban đầu của cộng tác viên)

       - Hướng dẫn viên chức Dân số phường, xã thống kê trẻ đăng ký khai sinh, người tử vong và 
cặp vợ chồng kết hôn năm 2022 có đối chiếu số liệu với Tư pháp của địa phương.

Trong tháng trẻ bị khô mắt, sởi và mắc các bệnh có nguy cơ thiếu A khác được trạm y tế cho trẻ
uống vitamin A: 10 trẻ ( 6-11 tháng: 01 trẻ,  12-36 tháng: 09 trẻ).



      11. Công tác quản lý bệnh lao

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ 

Số người  thử đàm phát hiện người 1487 18 18 1.21% 20

Tổng số bệnh nhân lao có bằng chứng
vi khuẩn học thu dung điều trị        

người 174 8 8 4.60% 15

Lao phổi mới có bằng chứng vi khuẩn
học thu nhận điều trị (M+)

người 139 8 8 5.76% 10

Lao phổi không có bằng chứng vi
khuẩn học thu nhận điều trị (M-)

người 23 1 1 4.35% 1

Lao ngoài phổi có bằng chứng vi khuẩn
học

người 1 0 0 0.00% 0

Lao ngoài phổi không có bằng chứng
vi khuẩn học

người 56 5 5 8.93% 5

Lao phổi tái phát người 14 0 0 0.00% 5
Lao phổi điều trị lại (thất bại, điều trị
lại sau bỏ trị, tiền sử điều trị khác)

người 5 0 0 0.00% 0

Tổng số bệnh lao phát hiện có điều trị người 208 14 14 6.73% 21

Tổng số bệnh lao phát hiện điều trị lành
93%

người 194 21 21 10.82% 8

Tổng số bệnh nhân lao phổi có bằng
chứng vi khuẩn học âm hóa 93%

người 162 14 14 8.64% 4

- Trong tháng có 55 thai phụ thực hiện sàng lọc trước sinh (cộng dồn: 55 người) kết quả
không có bất thường. Sàng lọc sơ sinh: 55 trẻ (cộng dồn: 55 trẻ).

     - Tư vấn cho 05/06 đôi nam, nữ đến đăng ký kết hôn lần 1 tại UBND xã, phường về các nội 
dung liên quan đến công tác dân số trong tình hình mới, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sức 
khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

     - Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình-sức 
khỏe sinh sản giai đoạn 2015- 2020”, theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 12/3/2015 của Bộ 
Y tế, trong tháng tiếp thị phương tiện tránh thai 05 vĩ thuốc NightHappy .

      - Cập nhật đầy đủ trẻ sinh năm 2022 vào kho dữ liệu dân cư. Kết xuất phụ nữ 15-49 tuổi có 
chồng in sổ quản lý sức khỏe sinh sản và KHHGĐ theo địa bàn cộng tác viên quản lý. Tiếp tục 
thu thập số liệu phụ nữ từ 30-54 tuổi thực hiện sàng lọc ung thư cổ tử cung và ung thư vú tại các 
cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

      - Cập nhật thông tin biến động tháng 01/2023 từ báo cáo của cộng tác viên vào kho dữ liệu. 
Duy trì các tổ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi tại 17 xã, phường, với tổng số 85 tình 
nguyện viên tham gia.



Tổng số bệnh nhân lao phổi mới có
bằng chứng vi khuẩn học âm hóa 93%

người 192 13 13 6.77% 4

Tổng số tiêu bản đàm xét nghiệm người 3205 75 75 2.34% 62
Tổng số người xét nghiệm tầm soát
HIV/ tổng số bệnh nhân lao thu nhận
thực tế >90% (14 BN)

người 90% 0 0 0.00% 0

Phát hiện bệnh nhân lao trẻ em người 2 0 0 0.00% 0
Tỷ lệ bệnh nhân lao XN GeneXpert/TS
BN lao phổi (âm, dương) thu nhận điều
trị 90% (09 BN)

% 90% 9 9 100.00% 15

Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao kháng
thuốc

người 6 2 2 33.33% 0

Chỉ tiêu lao tiềm ẩn ở trẻ em thu nhận
và điều trị IPT

% 3 0 0 0.00% 0

12.  Công tác chống phong và bệnh da liễu

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ

12.1    Bệnh phong
 Tổng số người quản lý người 24 24 0 24 100.00% 24
  Bệnh nhân phong mới phát hiện người 1 0 0 0 0
  Bệnh nhân phong tàn tật người 23 0 0 0 0.00% 0
  Số bệnh nhân được chăm sóc tàn tật 
(02 ca độ I và 21 ca độ II)

lượt 23 0 0 0 0.00% 0

  Giám sát người 0 0 0 0 0

 Tuyên truyền giáo dục kiến thức phong 
cho học sinh cấp 2

người 4,000 0 0 0 0.00% 0

12.2   Bệnh Da Liễu
  Bệnh giang mai mới phát hiện người 0 0 0
  Tổng số dân khám nhóm người 3,000 0 0 0 0.00%
  Các phương pháp khác người 8,000 1,715 1,486 3,201 40.01% 1996
12.3   Bệnh lây qua đường tình dục
 Viêm âm đạo do trùng roi âm đạo người 0 0 0
 Viêm âm đạo do candida người 0 0 0

Giám sát công tác quản lý, điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc của đơn vị: Phường 2,

Phường 3, Phường 8, Phường 9, Trung An, Đạo Thạnh. Thực hiện khám cấp thuốc lao theo Bảo

hiểm y tế tại khoa Liên chuyên khoa , cập nhật sổ sách, hồ sơ bệnh án, báo cáo qua mạng

Vitimes về chương trình phòng, chống lao Trung ương. Theo dõi các ca bệnh nặng có bệnh kèm

theo, các trường hợp dị ứng thuốc lao cần xử lý. Thực hiện lấy mẫu đàm và làm xét nghiệm trực

tiếp tại Tổ lao. Đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm đến bệnh viện Lao và bệnh Phổi làm xét

nghiệm Xpert để tầm soát bệnh nhân lao kháng thuốc. Phân bổ thuốc lao cho Trạm y tế cán bộ

lao không có tài khoản khám bệnh BHYT(10 đơn vị).



12.4  Xét nghiệm
  Thử BH (phong) người 0 0 0
  Thử RPR/VDRL (giang mai) người 150 14 19 33 22.00% 12
  Thử tiết chất người 200 28 13 41 20.50% 22

13. Công tác phòng chống mù lòa

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ 

Tổng số lần khám Lượt 700 495 1,195 333

    Trong đó: Đục thủy tinh thể (TTT) Lượt 154 78 232 78

          Đục TTT có chỉ định Lượt 150 75 225 69

Số xã triển khai phòng chống mù lòa Lượt 17 0 0 0 0.00% 0

   - Số trường học khám sức khỏe Lượt 8 0 0 0 0.00% 0

14. Chương trình sức khỏe tâm thần cộng đồng

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ 

   - Số phát hiện bệnh nhân mới người 36 0 0 0 0.00% 0

+ Động kinh người 2 0 0 0 0.00% 0

+ Tâm thần phân liệt người 2 0 0 0 0.00% 0

+ Tâm thần khác người 2 0 0 0 0.00% 0

+ Trầm cảm người 30 0 0 0 0.00% 0

 - Số bệnh nhân quản lý người 1261 1261 1261 1261 100.00% 0

      + Động kinh người 225 225 225 225 100.00% 0

      + Tâm thần phân liệt người 307 307 307 307 100.00% 0

      + Tâm thần khác người 634 634 634 634 100.00% 0

      + Trầm cảm người 95 95 95 95 100.00% 0

15. Hoạt động Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng:

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ 

1. Tổng số điều trị ngoại trú Lượt 6,659 5,168 11,827 2,361

  - Số khám bệnh (kể cả kết hợp y học 
hiện đại)

Lượt 5,483 4,534 10,017 2,282

  - Số điều trị không dùng thuốc Lượt 1,014 487 1,501 0

2. Tổng số điều trị nội trú (kết hợp) Lượt 0 1 1 0

Nội dung
ĐV 
tính

Chỉ tiêu
Đã thực 

hiện
Tháng 2

Cộng 
dồn

% so với 
KH

Cùng kỳ

II. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH



Số giường bệnh khối điều trị giường 50 50 50 50 100.00% 50

Giường lưu Phường xã “ 85 85 85 85 100.00% 85

1.Tổng số lượt khám chữa bệnh 
ngoại chẩn (1.1+1.2)

lượt 300,000 38,993 33,464 72,457 24.15% 16,873

  Trong đó:

    1.1. 17 Trạm Y tế phường xã: 200,000 24,001 19,227 43,228 21.61% 9,760

     Trong đó: tại Trạm Y tế (TYT) “ 5,417 4,599 10,016 2,489

     Bảo hiểm y tế “ 3,774 3,795 7,569 1,843

    1.2. Tổng số khám bệnh  điều trị  tại 
Trung tâm Y tế (a+c)

“ 100,000 14,992 14,237 29,229 29.23% 8,938

Trong đó: Nữ 8,160 7,847 16,007 -

           Bảo hiểm y tế “ 13,570 13,344 26,914 8,128

      a. Hoàn tất khám “ 13,737 13,472 27,209 8,263

      b. Chuyển tuyến (ngoại chẩn+cc) “ 2,160 4,437 6,597 2,990

      c. Khám sức khoẻ (5 chuyên khoa * 
số người)

“ 1,255 765 2,020 675

      d. Cấp cứu “ 133 257 390 229

   1. 3. Tai nạn chung “ 27 23 50 59

             Trong đó: Tai nạn giao thông “ 8 7 15 20

Tai nạn lao động “ 5 3 8 3

2. Điều trị nội trú 

 -Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú người 2,800 30 24 54 1.93% 279

     Trong đó: Nữ người 16 17 33 0

      Bảo hiểm y tế lượt 30 23 53 11

 -Tổng số ngày điều trị nội trú ngày 14,000 136 109 245 1.75% 1786

 -Công suất sử dụng giường bệnh  % 65 9.07 7.27 8.17 12.56% 119.07

 -Số ngày điều trị bình quân  1 bệnh 
nhân

ngày 5 4.53 4.54 4.54 90.74% 6.40

 -Ngày sử dụng giường bệnh bình 
quân/tháng

ngày 24 2.72 2.18 2.45 10.21% 35.72

3. Tổng số bệnh nhân điều trị ngoại 
trú (có bệnh án)

người 119 80 199 6

  3.1. Tại TYT Phường xã: Lượt 46 28 74 0

 + Nữ Lượt 22 5 27 0

 + Bảo hiểm y tế Lượt 41 28 69 0

 + Số ngày điều trị ngoại trú ngày 206 162 368 0

  3.2. Tại Trung tâm Y tế Lượt 73 52 125 6

 + Nữ Lượt 41 28 69 3



 + Bảo hiểm y tế Lượt 68 50 118 0

 + Số ngày điều trị ngoại trú ngày 573 377 950 6

4.   Phẩu thuật, thủ thuật

Loại 1 người 4 5 9 0

Loại 2 người 47 34 81 6

Loại 3 người 501 254 755 0

Loại khác người 46 0 46 2

5. Xét nghiệm- cận lâm sàng

   5.1.  Xét nghiệm điều trị lượt 6,554 3,659 10,213 2740

      - Huyết học " 440 186 626 222

              trong đó: nội trú " 41 7 48 138

      - Sinh hóa " 5,531 3,289 8,820 2,364

              trong đó: nội trú " 42 46 88 1,358

     - Vi trùng " 583 184 767 154

              trong đó: nội trú " 0 0 0 0

    5.2.  Xét nghiệm dự phòng " 0 0

     - Vi sinh đường ruột mẫu 330 81 8 89 26.97% 20

             Trong đó: mẫu dương tính " 0 0 0 0

     - Ký sinh trùng đường ruột " 200 76 2 78 39.00% 1

             Trong đó: mẫu dương tính " 0 0 0 0

     - Ký sinh trùng sốt rét " 300 7 9 16 5.33% 29

             TĐó: mẫu dương tính " 0 0 0 0

     - Phân lập sốt xuất huyết " 12 0 0 0 0.00% 1

     - Elisa sốt xuất huyết " 26 0 0 0 0.00% 0

     - Xét nghiệm HIV mẫu 300 47 21 68 22.67%

   6. Siêu âm lượt 657 398 1,055 606

           trong đó: nội trú " 20 5 25 0

   7. Điện tim " 232 106 338 245

           trong đó: nội trú " 5 2 7 4

   8. X quang " 382 155 537 86

           trong đó: nội trú " 5 5 10 0

   9. Nội soi " 22 9 31 0

           trong đó: nội trú " 0 0 0 0

   10. Đo hô hấp ký " 38 25 63 0

           trong đó: nội trú " 0 0 0 0

      B. NỘI DUNG:
      1. Công tác trọng tâm:



- Thực hiện kế hoach 1X và 2X cho công tác tầm soát lao chủ động. Thực hiện test IDR cho

các đối tượng nguy cơ cao và điều trị dự phòng lao cho các đối tượng này theo tiêu chuẩn của

Chương trình chống Lao quốc gia. Tư vấn lấy máu xét nghiệm HIV cho bệnh nhân lao đang điều

trị tại tổ lao. Giám sát công tác quản lý, điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc của đơn vị: Phường

2, Phường 3, Phường 8, xã Trung An, xã Đạo Thạnh. Tiếp tục hoàn thiện khám chữa bệnh lao

theo Bảo hiểm y tế tại Khoa liên chuyên khoa; gửi mẫu đàm làm xét nghiệm Xpert bệnh nhân lao

mới và bệnh nhân lao kháng thuốc theo quy định.

- Hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký tái công nhận Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm
2023 đối với đơn vị Phường 3, Phường 6, Phường 7, xã Phước Thạnh.

      - Tiếp đoàn giám định Bảo hiểm Y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang.

      2. Công tác dự phòng

- Tiếp tục giám sát, phát hiện và xử lý các bệnh truyền nhiễm, giám sát bệnh tay chân miệng,
sốt xuất huyết, bệnh đậu màu khỉ, quai bị, thủy đậu, sốt phát ban, sởi, bạch hầu, Cúm A(H1N1).
Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang thu muỗi bẩy BG chương trình
nghiên cứu muỗi Wolbachia. Giám sát côn trùng theo kế hoạch định kỳ ở 02 điểm cố định, điều
tra côn trùng  theo tỷ lệ 30% của ổ dịch nhỏ được xử lý. Xử lý 100% ổ dịch  theo quy định.

- Giám sát các đối tượng về từ vùng dịch sốt rét đang lưu hành trở về địa phương, kịp thời
phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sốt rét, ngăn ngừa không để dịch, bệnh xảy ra. Công tác
diệt côn trùng- khử trùng: Giám sát định kỳ theo kế hoạch: Muỗi 02 điểm, ruồi 02 điểm. Phun
thuốc ổ dịch nhỏ, thanh trùng các điểm có bệnh truyền nhiễm và dịch khi có chỉ định. Tư vấn
xét nghiệm HIV/AIDS tự nguyện. Giám sát phát hiện, quản lý theo dõi hỗ trợ người nhiễm
HIV/AIDS.

- Cập nhật ca bệnh Covid-19, đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày
27/01/2022 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

- Đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Quý mão năm 2023. Thực hiện trực và
báo cáo đầy đủ.

- Tiếp tục kiểm kê tài sản, trang thiết bị y tế, y dụng cụ năm 2022, các đơn vị rà soát lại tài
sản cần thanh lý và đề xuất mua mới năm 2023 



      3. Công tác điều trị:

     4. Hoạt động Phường Xã:

       5.2. Công tác cải cách hành chính:

       Ban hành kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính đến các khoa phòng và

trạm Y tế. Tiếp tục thực hiện phần mềm khám chữa bệnh, nhằm cải cách thủ tục khám chữa

bệnh, các quy trình, qui định  trong khám chữa bệnh như tiếp nhận bệnh, khám bệnh, cấp phát

thuốc, chuyển viện…
       5.3. Thực hiện quy chế dân chủ

Thực hiện công khai, dân chủ những nội dung phải công khai theo qui định và quyết định
theo đa số. Thực hiện số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo để kịp thời tiếp nhận phản ảnh
của người bệnh. 
       5.4. Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng

        - Duy trì thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã.

        5. Hoạt động khác:

        5.1. Hoạt động các đoàn thể:

Đảng bộ: Tổ chức sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). Tổ chức tổng kết Đảng ủy năm 2022 và triển khai phương
hướng nhiệm vụ năm 2023.

        Công đoàn: Chuẩn bị đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023-2028.
        Chi đoàn: Tham gia các hoạt động phong trào do Thành đoàn tổ chức

- Thực hiện quan trắc môi trường. Kiểm tra An toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở. Phối hợp

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân kiểm tra an

toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trong mùa vụ tết

Nguyên Đán Quý Mão.

Thực hiện chuyên môn khám chữa bệnh. Tổ chức tập huấn trả kết quả cận lân sàng trên

phần mểm khám chữa bệnh. Lập kế hoạch Cải tiến chất lượng Bệnh viện phấn đấu năm 2023

duy trì đạt điểm chất lượng bệnh viện loại khá với mức điểm tăng từ 1% đến 5 % so với năm

2022 (năm 2022 đạt tổng điểm 271, điểm trung bình 3.28; dự kiến năm 2023 tổng điểm là 280,

điểm trung bình 3.39) theo “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam” của Bộ Y tế.

        -  Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch bệnh.

        - Phối hợp Khoa Kiểm soát bệnh tật thực hiện tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh Covid-19. Cập 
nhật báo cáo các trường hợp test nhanh dương tính, quản lý các trường hợp F0 cách ly điều trị tại 
nhà, lập hồ sơ quản lý theo quy định

         - Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm mùa vụ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.



      2. Công tác dự phòng

- Tiếp tục giám sát, phát hiện và xử lý các bệnh truyền nhiễm, giám sát bệnh tay chân miệng,
quai bị, thủy đậu, sốt phát ban, sởi, bạch hầu, Cúm A(H1N1). Giám sát côn trùng theo kế hoạch
định kỳ ở 02 điểm cố định, điều tra côn trùng theo tỷ lệ 30% của ổ dịch nhỏ được xử lý. Giám
sát phát hiện, quản lý theo dõi hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

      - Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang nghiên cứu muỗi Wolbachia.

       - Giám sát côn trùng theo kế hoạch định kỳ ở 02 điểm cố định, điều tra côn trùng  theo tỷ lệ 
30% của ổ dịch được xử lý.

- Cập nhật ca bệnh Covid-19, đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày
27/01/2022 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

- Quản lý và theo dõi tình hình điều trị các ca Sốt rét (+) ngoại lai đang ở tại , kiểm tra giám
sát tình hình dân di biến từ những vùng Sốt rét lưu hành về thành ph  ố. 

(05/02/2023 đến 04/03/2023)
      1. Công tác trọng tâm:    

- Kiểm tra và bổ sung trang thiết bị hỗ trợ công tác khám chữa bệnh tại các khoa phòng và
trạm y tế.

- Tiếp tục thực hiện tiêm vaccin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Mỹ
Tho.

     - Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2023).

- Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế lần thứ XVIII nhiệm kỳ

(2023-2028) tổ chức vào ngày 10/3/2023.

      5.5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh:
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên

đề hàng năm.
      5.6. Công tác khác:

Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2023. Tham dự Lễ đặt tràng hoa và dâng hương tưởng

niệm Tết Quý Mão năm 2023.
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG 

Hoạt động y tế tháng 03 năm 2022

Thực hiện công khai, dân chủ những nội dung phải công khai theo qui định và quyết định

theo đa số. Thực hiện số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo để kịp thời tiếp nhận phản ảnh

của người bệnh.



      4. Công tác điều trị:

      7. Công tác cải cách hành chính:

      - Tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, thực hiện hồ sơ tái công nhận bộ 

tiêu chí dối với các đơn vị Phường 3, Phường 6, Phường 7, xã Phước Thạnh.

- Tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, SXH, TCM,
Thủy đậu, bại liệt, ...

- Thực hiện hồ sơ, lập danh cách ly y tế tại nhà các trường hợp F0, F0 theo hướng dẫn của
ngành y tế. 

      - Phối hợp Khoa Kiểm soát bệnh tật thực hiện tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh Covid-19.

       6. Công tác đào tạo, tập huấn:   

Cử cán bộ viên chức tham gia các lớp tập huấn do Sở Y tế, Bệnh viện, Trung tâm tuyến tỉnh
chiêu sinh tổ chức

- Giám sát bệnh nhân lao kháng thuốc 05 đơn vị (Phường 5, phường 6, phường 7, Phường

10, Trung An). Thực hiện gửi mẫu xét nghiệm Expert bệnh nhân lao kháng thuốc theo qui định.

Tư vấn uống thuốc INH dự phòng cho trẻ em < 15 tuổi sống chung nhà bệnh nhân lao phổi có

nguồn lây BK (+). Phát hiện bệnh nhân tâm thần mới đưa vào quản lý điều trị. 
- Kiểm tra hoạt động y tế trường học, thực hiện quan trắc môi trường. Kiểm tra An toàn vệ

sinh lao động tại các cơ sở. Phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Văn phòng Hội đồng

nhân dân-Ủy ban nhân dân kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

dịch vụ ăn uống trong mùa vụ Lễ hội xuân.
      3. Công tác Truyền thông, dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ):

Báo cáo chương trình phát triển thanh niên (theo các biểu 001tn, 003tn, 004tn) gửi Chi cục

DS-KHHGĐ. Báo cáo sinh, tư, kết hôn năm 2022 đối chiếu số liệu với Tư pháp. Lập kế hoạch

truyền thông năm 2023; Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2023;

các kế hoạch thực hiện kinh phí năm 2023.

Thực hiện công tác chuyên môn khám chữa bệnh. Triển khai nhắc lại các đơn vị thực hiện

nghiêm công văn số 3012/SYT-NVYD ngày 28/6/2022 của Sở Y tế Tiền Giang về tăng cường

kiểm tra việc thực hiện kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú theo hướng dẫn tại Thông tư số

52/2017/TT-BYT và Thông tư số 18/2018/TT-BYT; tuân thủ chẩn đoán theo mã ICD-10, cấp

toa phù hợp chẩn đoán. Chủ động tăng cường củng cố nhân lực, rà soát lại hệ thống trang thiết

bị, tài sản, thuốc, vật tư y tế,... cần thiết để đáp ứng kịp thời với tình huống bệnh đông.
      5.  Hoạt động Phường Xã:



Nơi nhận:

 - Ban Tuyên giáo Thành ủy;
 - Văn phòng HĐND - UBND TPMT;
 - Chi Cục thống kê; Phòng Nội vụ;
 -  Phòng GD&ĐT TPMT (Ông Dũng);
 - Đài TT-TH TPMT (Ông Tùng);

 - Lưu: VT, KHTH.

KT.GIÁM ĐỐC
 - Sở Y tế Tiền Giang; PHÓ GIÁM ĐỐC
 - Văn phòng Thành ủy; 

      Tiếp tục thực hiện phần mềm khám chữa bệnh. Nhằm cải cách thủ tục khám chữa bệnh, các

quy trình, qui định trong khám chữa bệnh như tiếp nhận bệnh, khám bệnh, cấp phát thuốc,

chuyển viện…
      8. Thực hiện quy chế dân chủ:

Thực hiện công khai, dân chủ những nội dung phải công khai theo qui định và quyết định

theo đa số. Thực hiện số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo để kịp thời tiếp nhận phản ảnh

của người bệnh. 
      9. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
      Tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Đỗ Thị Mỹ Dung


